
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 
Số:         /BC-BQLKKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kon Tum, ngày        tháng       năm  

 

BÁO CÁO 

kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019- 023 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND, ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh 

về hệ thống hoá văn bản văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023; Văn bản số 

648/STP-XDKTr&PBPL ngày 20/04/2023 của Sở Tư pháp  về việc xây  dựng  

kế  hoạch, triển khai thực hiện rà  soát, hệ  thống  hóa  văn  bản  kỳ 2019-2023 

và Văn số 2307/STP-XDKTr&PBPL ngày 13/12/2023 của Sở Tư pháp về việc 

bảo đảm tiến độ thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023.  

Qua kết quả triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật kỳ 20292-2023 thuộc phạm vi tham mưu, quản lý. Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

Trên cơ sở Kế hoạch số 262/KH-UBND, ngày 31/01/2023 của UBND 

tỉnh về hệ thống hoá văn bản văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023, 

BQLKKT tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 41/KH-BQLKKT, ngày 

23/3/2023 về việc triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm 

pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi tham mưu của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh tỉnh kỳ 2019-2023; thành lập Tổ rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc phạm vi 

tham mưu, quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, kỳ 2019 -2023 để tổ chức 

triển khai thực hiện tại BQLKKT tỉnh, đảm bảo theo đúng tiến độ quy định. 

2. Kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản 

 - Tổng số văn bản Quy phạm pháp luật được thu thập, tập hợp để hệ thống 

hóa gồm: 08 văn bản. Trong đó có 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 07 Quyết 

định của UBND tỉnh. 

 Trong đó: 

+ Danh mục văn bản còn hiệu lực: 06 văn bản (03 văn bản còn hiệu lực 

toàn bộ; 03 văn bản hết hiệu lực một phần). 

+ Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 02 văn bản; 

+ Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 03 văn bản 

+ Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành 

mới: 0 văn bản.  

(Có các phụ lục, biểu mẫu kèm theo). 



Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo Sở Tư pháp biết, tổng hợp, tham 

mưu UBND tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quốc Trung 



Mẫu số 01 

PHIẾU RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

* 

Văn bản được rà soát: Các Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh thuộc phạm vi quản lý của BQLKKT tỉnh. 

Người rà soát văn bản: Tổ rà soát VBQPPL của BQLKKT tỉnh 

Cơ quan/đơn vị công tác: BQLKKT tỉnh 

Thời điểm rà soát văn bản: Ngày 31/12/2023. 
 

STT Nội dung rà soát Căn cứ rà soát 
Ý kiến xem xét, đánh giá 

của người rà soát 
Ý kiến đề xuất 

1 

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND, ngày 

19/07/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy 

định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối 

với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và 

tương đương) thuộc Ban Quản lý khu kinh 

tế; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Ban 

Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

Các văn bản QPPL có liên quan 

Còn hiệu lực 

 

 

 

Đưa vào danh mục văn bản 

QPPL của tỉnh công bố còn 

hiệu lực 

2 

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 

23/01/20172017 của UBND tỉnh Ban hành 

Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản 

lý khu kinh tế tỉnh với các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có 

liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa, 

cơ chế một cửa liên thông 

Các văn bản QPPL có liên quan 

Còn hiệu lực 

 

 

 

Đưa vào danh mục văn bản 

QPPL của tỉnh công bố còn 

hiệu lực 

3 

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 của UBND tỉnh Ban hành quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum 

- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 6 năm 2021 của 

UBND tỉnh Ban hành về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 

Hết hiệu lực một phần 

(Lý do: Sửa đổi, bổ sung) 

Đưa vào danh mục văn bản 

QPPL của tỉnh công bố hết 

hiệu lực một phần 



STT Nội dung rà soát Căn cứ rà soát 
Ý kiến xem xét, đánh giá 

của người rà soát 
Ý kiến đề xuất 

lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban 

hành kèm theo Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum. 

- Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 5 năm 2023 về việc 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum ban hành kèm theo Quyết định 

số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBNDngày 28 tháng 6 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum)  

- Quyết định số 57/2023/QĐ-

UBND, ngày 09 tháng 10 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tumvề sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum ban hành kèm theo Quyết định 

số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, 



STT Nội dung rà soát Căn cứ rà soát 
Ý kiến xem xét, đánh giá 

của người rà soát 
Ý kiến đề xuất 

bổ sung theo Điều 2 của Quyết định 

số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 6 năm 2021 và Quyết định số 

25/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 

5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum 

.4 

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Ban 

hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum. 

Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 5 năm 2023 về việc 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum ban hành kèm theo Quyết định 

số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBNDngày 28 tháng 6 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum) 

Hết hiệu lực một phần  

(Lý do: Sửa đổi, bổ sung) 

Đưa vào danh mục văn bản 

QPPL của tỉnh công bố hết 

hiệu lực một phần 

5 

Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 5 năm 2023 về việc Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND, 

ngày 09 tháng 10 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tumvề sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2018/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 

Hết hiệu lực một phần 

 (Lý do: Sửa đổi, bổ sung) 

Đưa vào danh mục văn bản 

QPPL của tỉnh công bố hết 

hiệu lực một phần 



STT Nội dung rà soát Căn cứ rà soát 
Ý kiến xem xét, đánh giá 

của người rà soát 
Ý kiến đề xuất 

19/2021/QĐ-UBNDngày 28 tháng 6 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

(đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 

2 của Quyết định số 19/2021/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 

và Quyết định số 25/2023/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

6 

Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND, ngày 

09 tháng 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tumvề sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Điều 2 của Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 

2021 và Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum 

Các văn bản QPPL có liên quan 

Còn hiệu lực 

 

 

 

Đưa vào danh mục văn bản 

QPPL của tỉnh công bố còn 

hiệu lực 

7 

Nghị quyết 10/2009/NQ-HĐND ngày 

09/12/2009 về Đề án Quy hoạch tổng thể 

phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum đến năm 2020 

Các văn bản QPPL có liên quan 

Hết hiệu lực từ ngày 

31/12/2020 (Hết thời hạn có 

hiệu lực thi hành đã được quy 

định trong văn bản) 

Đưa vào danh mục văn bản 

QPPL của tỉnh công bố hết 

hiệu lực 



STT Nội dung rà soát Căn cứ rà soát 
Ý kiến xem xét, đánh giá 

của người rà soát 
Ý kiến đề xuất 

8 

Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND ngày 

31/12/2009 về việc phê duyệt Đề án Quy 

hoạch tổng thể phát triển các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 

2020 

Các văn bản QPPL có liên quan 

Hết hiệu lực từ ngày 

31/12/2020 (Hết thời hạn có 

hiệu lực thi hành đã được quy 

định trong văn bản) 

Đưa vào danh mục văn bản 

QPPL của tỉnh công bố hết 

hiệu lực 



Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BQLKKT tỉnh 

* 

 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1 Nghị quyết 
10/2009/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2009 

về Đề án Quy hoạch tổng 

thể phát triển các khu 

công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum đến năm 

2020 

Hết thời hạn có hiệu 

lực thi hành đã được 

quy định trong văn bản 

31/12/2020 

2 Quyết định 
78/2009/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2009 

về việc phê duyệt Đề án 

Quy hoạch tổng thể phát 

triển các khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum đến năm 2020 

Hết thời hạn có hiệu 

lực thi hành đã được 

quy định trong văn bản 

31/12/2020 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1      

2      

 

 

 

 



Mẫu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BQLKKT tỉnh 

* 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định 

hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1 Quyết định 

Quyết định số 32/2018/QĐ-

UBND, ngày 28/11/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Kon Tum 

- Sửa đổi, bổ sung 

khoản 1, khoản 2, 

Điều 1 

- Sửa đổi, bổ sung 

Điều 2 

- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND, ngày 

28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành 

kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum 

- Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 

5 năm 2023 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa 

đổi, bổ sung tại Quyết định số 19/2021/QĐ-

UBNDngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum)  

- Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 

10 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

Ngày 28/6/2021, 

ngày 22/5/2023, 

ngày 09/10/2023 



nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 của 

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 

năm 2021 và Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum) 

2 Quyết định 

- Quyết định số 19/2021/QĐ-

UBND, ngày 28/6/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum 

 

- Sửa đổi, bổ sung 

khoản 1, khoản 2, 

Điều 1 

- Sửa đổi, bổ sung 

Điều 2 

 

 

 

 

 

 

- Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 

05 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành 

kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 

số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

- Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 

10 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 của 

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 

năm 2021 và Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum) 

Ngày 22/5/2023, 

ngày 09/10/2023 



3 Quyết định 

- Quyết định số 25/2023/QĐ-

UBND, ngày 22 tháng 05 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

(đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

- Sửa đổi, bổ sung 

khoản 1, khoản 2, 

Điều 1 

- Sửa đổi, bổ sung 

Điều 2 

 

 

Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 

10 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tumvề sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 của 

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 

năm 2021 và Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum 

Ngày 09/10/2023 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1      

2      

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 05 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BQLKKT tỉnh 

* 
 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú3 

      

1 Quyết định 
 số 34/2017/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 7 năm 2017  

Quyết định về việc ban hành Quy định điều 

kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) 

thuộc Ban quản lý Khu kinh tế; Trưởng, Phó 

đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum. 

28/7/2017  

2 Quyết định 
 số 04/2017/QĐ-UBND ngày 23 

tháng 01 năm 2017  

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối 

hợp làm việc giữa Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để 

thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được giao 

theo cơ chế một cửa liên thông  

01/02/2017  

3 Quyết định 
số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2018 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum;  

07/12/2018  

4 Quyết định 
số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 6 năm 2021  

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum 

12/7/2021  



5 Quyết định 
số 25/2023/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 5 năm 2023 

Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 19/2021/QĐ-

UBNDngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

01/6/2023  

6 Quyết định 

số 57/2023/QĐ-UBND, ngày 09 

tháng 10 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết 

định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Điều 2 

của Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 6 năm 2021 và Quyết định số 

25/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

09/10/2023  

Tổng số:  06 văn bản 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 06 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BQLKKT tỉnh 

* 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản3 

Tên gọi của 

văn bản 

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

ban hành mới) 

Nội dung kiến 

nghị/ Lý do kiến 

nghị 

Cơ quan/ đơn vị 

chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý hoặc 

kiến nghị xử lý/tình 

hình xây dựng 
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